	SỞ GD&ĐT TP. HỒ CHÍ MINH
PH- THPT LÊ THỊ HỒNG GẤM
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



MA TRẬN GIỮA KÌ I- LỊCH SỬ 12

	Dạng thức
	NỘI DUNG
	NĂNG LỰC LỊCH SỬ


	Dạng thức 1
Câu trắc
Nghiệm nhiều phương án lựa chọn
	
	NL1 (Tìm hiểu lịch sử)
	NL 2. (Nhận thức và tư duy lịch sử)
	NL3 (VD kiến thức, kỹ năng )


	
	
	Cấp độ tư duy

	Cấp độ tư duy

	Cấp độ tư duy

	
	
	Biết
	Hiểu
	Vận dụng
	Biết
	Hiểu
	Vận dụng
	Biết
	Hiểu
	Vận dụng

	
	Bài 1. Liên Hợp quốc
	2
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	
	1

	
	Bài 2. Trật tự thế giới trong Chiến tranh lạnh
	2
	1
	1
	1
	1
	
	
	
	

	
	Bài 3. Trật tự thế giới sau chiến tranh lạnh
	2
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	

	Tổng Cộng số câu

	12 (30%)
	8 (20%)
	4 (10%)

	Dạng thức 2
Câu trắc nghiệm đúng/sai) 

	Bài 1. Vai trò của Liên Hiệp quốc trong việc duy trì hòa bình và an ninh quốc tế
	a
	TH1
1 ý
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	b
	
	
	
	
	NT 1
1 ý
	
	
	
	

	
	
	c
	
	
	
	
	
	NT2
1 ý
	
	
	

	
	
	d
	
	
	
	
	
	
	
	VD1
1 ý
	

	
	Bài 1. Vai trò của Liên Hiệp quốc trong việc đảm bảo quyền con người, phát triển văn hóa, xã hội
	a
	
	TH2
1 ý
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	b
	
	
	
	NT1
1 ý
	
	
	
	
	

	
	
	c
	
	
	
	
	
	NT2
1 ý
	
	
	

	
	
	d
	
	
	
	
	
	
	VD1
1 ý

	
	

	
	Bài 2. Trật tự thế giới trong chiến tranh lạnh


	a
	
	
	TH 2
1 ý
	
	
	
	
	
	

	
	
	b
	
	
	
	
	
	TD1 
1 ý
	
	
	

	
	
	c
	
	
	
	NT1
1 ý
	
	
	
	
	

	
	
	d
	
	
	
	
	
	
	VD1
1 ý
	
	

	
	Bài 3. Trật tự thế giới sau chiến tranh lạnh

	a
	TH1
1 ý
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	b
	
	
	
	
	NT 2
1 ý
	
	
	
	

	
	
	c
	
	
	TH1
1 ý
	
	
	
	
	
	

	
	
	d
	
	
	
	
	
	
	VD1
1 ý
	
	

	Tổng cộng
	16 ý
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	3
	1
	

	
	
	
6 ý (15%)
	6 ý (15%)
	4 ý (10%)




	
	TỔ TRƯỞNG CHUYEN MÔN


	
	





Lương Thị Ánh Vi



